
STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 
(nếu có)[1]

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hải 004301/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, truyền nhiễm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Giám đốc; Bác sỹ khám 
chữa bệnh nội khoa, truyền 
nhiễm; Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Không

2 Nguyễn Đức Hùng 003126/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó giám đốc; Bác sỹ 
khám chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 
Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN NHI HẢI DƯƠNG  

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ hàng ngày, 7 ngày/ tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

2. Địa chỉ: phường Thạch Khôi - thành phố Hải Phòng



3 Vũ Đức Cung 003122/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi và siêu âm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó giám đốc; Bác sỹ 
khám chữa bệnh chuyên 

khoa nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6: từ 
17giờ đến 21 giờ. Cả ngày 
thứ 7, chủ nhật tại Phòng 
Khám Chuyên Khoa Nhi 

Hải Cung. Địa chỉ lô 
19.102, Trường Chinh, 
phường Tứ Minh, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương

4 Nguyễn Đình Thạnh 003107/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó giám đốc; Điều dưỡng 
chuyên khoa I Không

5 Nguyễn Hữu Vinh    003204/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi và ngoại 

nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng phòng KHTH; Bác 
sỹ KCB chuyên khoa nhi 

và ngoại
Không

6 Hoàng Thị Quyên 003106/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng-Phó trưởng 
phòng KHTH Không

7 Nguyễn Thị Hường      003095/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng-Phó trưởng 
phòng Kế hoạch tổng hợp Không



8 Đinh Thị Thu 
Hương  

003187/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Không

9 Trần Thị Thủy              003097/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Không

10 Lê Thị Hà                       003160/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Không

11 Bùi Thanh Hà                  003174/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Không

12 Đỗ Thị Nhung 0005750/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Không

13 Trần Thị Kim Dung 003040/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Không



14 Trần Thị Duyên              003170/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Không

15 Đoàn Thị Quỳnh             003071/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi, nội soi tai mũi họng, 
phòng Kế hoạch tổng hợp

Không

16 Trần Văn Kiên 003196/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Không

17 Phạm Thị Tuyết 0007559/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Không

18 Nguyễn Thị Thu 
Huyền

003088/HD-
CCHN;

371/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;
Điều dưỡng chuyên khoa 

nhi.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng - Phó trưởng 
phòng TCCB Không

19 Lê Thanh Quang          003176/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng TCCB Không



20 Vũ Thị Tuyết 003758/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng, nội soi tiêu 
hóa, phòng TCCB Không

21 Vũ Thị Nhung 0007077/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng TCCB Không

22 Đỗ Thị Thắm                   003108/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng-Trưởng phòng 
Điều dưỡng Không

23 Lê Thị Hường
003101/HD-

CCHN
333/QĐ-SYT

Thực hiện các kĩ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;
Bổ sung chuyên khoa điều 

dưỡng nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng - Phó trưởng 
phòng Điều dưỡng Không

24 Trần Thị Lan Dung         003217/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Điều 
Dưỡng Không

25 Trần Thị Tú 004267/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Điều 
Dưỡng Không



26 Trần Văn Đô 009403/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ  của 
điều dưỡng hạng IV theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng phòng Điều 
Dưỡng Không

27 Nguyễn Đình Mạnh 003066/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa khám bệnh, 
Bác sỹ KCB chuyên khoa 

Nhi

Từ 16 giờ 30 phút đến 20 
giờ hàng ngày. Cả ngày 

thứ 7, chủ nhật tại phòng 
khám chuyên khoa Nhi 
(Ngoài giờ). Địa chỉ: Số 
02E, phố Bùi Thị Xuân, 
phường Lê Thanh Nghị, 
thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương

28 Vũ Thị Đào 003205/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa khám 
bệnh, Bác sỹ KCB chuyên 

khoa Nhi
Không

29 Nguyễn Thị Thu 
Thanh

003099/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng  khoa 
Khám bệnh Không

30 Phạm Thị Thùy            003181/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không



31 Phạm Thị Thanh Hà   0005758/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không

32 Đặng Thị Thanh Lan 000097/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không

33 Vũ Thị Thanh Thủy         003220/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không

34 Nguyễn Thị Giang          003144/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không

35 Lê Thị Ánh Tuyết  0007560/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không

36 Đỗ Văn Vinh
0008162/HD - 

CCHN

 Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Điều 

dưỡng theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không



37 Phạm Đình Quỹ 003136/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không

38 Nguyễn Thị Thúy 
Thơm   

003168/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không

39 Nguyễn Thị Phương 003218/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không

40 Nguyễn Mạnh Hùng 0006467/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của Điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám 
bệnh, Tiếp cận chẩn đoán, 

can thiệp bệnh tự kỷ.
Không

41 Trần Thị Mai Liên 0008164/HD - 
CCHN

 Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Điều 

dưỡng theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám 
bệnh Không



42 Nguyễn Thị Mai 0006213/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại TT liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 7/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Khám 
bệnh Không

43 Nguyễn Thị Kiều 
Anh

0007369/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám 
bệnh Không

44 Nguyễn Mạnh Hưng 0008388/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại TT liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 7/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám 
bệnh Không

45 Nguyễn Thị Thu 
Trang

010032/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám 
bệnh Không



46 Phạm Thế Duẩn
003200/HD-

CCHN
QĐ 290/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi; 

Chẩn đoán hình ảnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa chẩn đoán 
hình ảnh; Bác sỹ KCB 

chuyên khoa Nhi và 
chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Từ sáng 07 giờ đến 
11h30, chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ thứ 7, chủ nhật 
hằng tuần (trừ những ngày 
được phân công theo lịch 

trực tại Bệnh viện Nhi Hải 
Dương) tại phòng khám 
đa khoa Tín Đức - Công 
ty PKĐK Phúc An Hải 
Dương. Địa chỉ: Thôn 

Tràng Kỹ, xã Tân Trường, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương

47 Nguyễn Văn Nghĩa 
004207/HD-

CCHN;
QĐ184a/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Nội soi tai mũi họng trẻ em

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi, nội soi tai mũi họng, 
siêu âm tổng quát - khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

48 Nguyễn Mạnh 
Cường      

0007348/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của Kỹ thuật viên hình 
ảnh y học theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên trưởng khoa 
Chẩn đoán hình ảnh. Không

49 Lê Thị Thư 0005751/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Chẩn 
đoán hình ảnh Không



50 Vương Thị Phương 009099/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi, siêu âm tim, chẩn 
đoán hình ảnh - Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh

Không

51 Nguyễn Văn Nhiên 0005755/HD-
CCHN Thực hiện kỹ thuật X quang

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh. Kỹ thuật 

chụp cắt lớp vi tính đa dãy 
( MSCT) - K3

Không

52 Tạ Quang Mẫn                 003141/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân đại học 
kỹ thuật hình ảnh y học

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh Không

53 Trần Văn Quyết               003078/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
Xquang 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh Không

54 Nguyễn Thành Đạt 0005643/HD-
CCHN Thực hiện kỹ thuật X quang 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh Không

55 Phạm Thị Thủy 0005752/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Chẩn 
đoán hình ảnh Không



56 Nguyễn Văn Tưởng 010034/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

 Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi, chẩn đoán hình ảnh - 
khoa Chẩn đoán hình ảnh

Không

57 Nguyễn Văn Thành 009273/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của kĩ thuật viên hình 
ảnh y học theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

KTV khoa chẩn đoán hình 
ảnh. Không

58 Nguyễn Khánh 
Hưng

009283/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của kĩ thuật viên hình 
ảnh y học theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

KTV khoa chẩn đoán hình 
ảnh. Thực hiện các kỹ 

thuật Xquang và kỹ thuật 
chụp cắt lớp vi tính (CT-

Scaner)

Không

59 Vũ Hoàng Long 0007057/QNI - 
CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa chẩn 
đoán hình ảnh Không

60 Nguyễn Văn Tuấn       003195/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Kiểm 
soát nhiễm khuẩn. Kỹ thuật 

bó bột và thực hành tiếp 
dụng cụ trong phẫu thuật

Không



61 Phạm Thế Anh 0006468/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của Điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng khoa 
Kiểm soát nhiễm khuẩn Không

62 Phạm Thị Nga              003149/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Kiểm 
soát nhiễm khuẩn Không

63 Phạm Văn Hưng          003123/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi và chuyên 

khoa tai mũi họng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa  LCK TMH-
Mắt-RHM. Bác sỹ KCB 

chuyên khoa nhi và chuyên 
khoa tai mũi họng

Từ 17 giờ đến 20 giờ từ 
thứ 2 đến thứ 6. Cả ngày 
thứ 7, chủ nhật tại phòng 
khám chuyên khoa Nhi 
An Thịnh (Ngoài giờ). 
Địa chỉ: Số 378, Phạm 

Văn Đồng, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương

64 Nguyễn Văn Thùy 
0005649/HD-

CCHN
QĐ184a/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh nhi 
khoa nhi - Tai mũi họng.

Nội soi tai mũi họng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa  LCK 
TMH-Mắt-RHM. Bác sỹ 
KCB chuyên khoa nhi và 
chuyên khoa tai mũi họng. 

Nội soi tai mũi họng

Không



65 Nguyễn Đặng Thị 
Thu Trang

0005269/HD - 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi và khám Nội soi tai 
mũi họng - khoa LCK 

TMH-Mắt-RHM

Không

66 Lê Quang Phương  
003166/HD-
CCHN; QĐ 
737/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Điều dưỡng chuyên 

khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng khoa 
LCK TMH-Mắt-RHM Không

67 Nguyễn Thị Hoa          003146/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM Không

68 Trịnh Phương Oanh        003091/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM Không

69 Vũ Thị Thùy Trang 002278/TNG - 
CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ 
– BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM Không



70 Nguyễn Thị Thúy 009147/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM Không

71 Lê Thị Hải 0007078/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM Không

72 Quách Đại Quỳnh 0005679/HD-
CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM Không

73 Vũ Thị Nhường 009142/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám, chữa bệnh 
chuyên khoa  nhi, nội soi 
tai mũi họng, khoa LCK 

TMH-Mắt-RHM

Không

74 Phạm Thị Liên 0007071/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM Không

75 Lê Huy Tuyền 009401/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi, nội soi tai mũi họng, 

khoa LCK TMH-Mắt-RHM 
Không



76 Nguyễn Đăng 
Trường

0007416/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM Không

77 Phạm Thị Dung 008504/HD-
CCHN

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM Không

78 Phạm Hồng Nhung 010065/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi - khoa 

LCK Tai-Mũi-
Họng,RHM,Mắt

Không

79 Lê Khánh Thược 004368/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa LCK 
TMH-Mắt-RHM. Phụ mê 

nhi khoa.
Không

80 Phạm An Quang             003075/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh  
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa HSCC, Bác 
sỹ KCB chuyên khoa Nhi Không

81 Nguyễn Duy Trúc 003751/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi và cấp cứu 

nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa HSCC, 
Bác sỹ KCB chuyên khoa 

nhi
Không



82 Nguyễn Thị Thu 
Lan 

003754/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa HSCC, 
Bác sỹ KCB chuyên khoa 

nhi
Không

83 Ngô Đức Cơ 0005732/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi - khoa Hồi sức cấp cứu Không

84 Đặng Thị Thanh 
Mai

0005640/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi - khoa Hồi sức cấp cứu Không

85 Lê Văn Bắc      003179/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng -Điều dưỡng 
trưởng khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

86 Lê Khánh Huyền 000120/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

87 Nguyễn Thị Hoài 
Thu 

004366/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không



88 Nguyễn Danh Lực          003164/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

89 Nguyễn Thị Xinh   003184/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

90 Lê Thị Hằng    003177/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

91 Nguyễn Thị Tâm 004343/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

92 Nguyễn Việt Hùng 003757/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

93 Trần Thị Hảo 004352/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không



94 Trịnh Thị Lương 003748/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

95 Nguyễn Thành 
Trang 

003746/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

96 Nguyễn Thị Mai 
Anh 

0005738/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

97 Lê Thị Bích Ngọc 0005737/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

98 Vũ Thị Thu 0005740/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

99 Đinh Thị Tươi 0005739/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không



100 Vũ Thị Lan 0005743/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

101 Nguyễn Thị Tiệp 0005736/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

102 Nguyễn Thị Thu 
Hường  

004349/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

103 Nguyễn Thị Lan  003216/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

104 Đặng Văn Thiết 004359/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

105 Vương Quốc Hiệu      003192/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không



106 Tăng Hữu Hùng           0008165/HD - 
CCHN;

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại TT liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

107 Mai Văn Tỉnh 009143/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám, chữa bệnh 
chuyên khoa  nhi - khoa 

Hồi sức cấp cứu
Không

108 Bùi Thị Mận 000448/HD-
GPHN Chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa 
Hồi sức cấp cứu, Thực 
hiện khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nhi

Không

109 Nguyễn Thị Khánh 
Vân

0008166/HD - 
CCHN

 Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của Cử nhân 
Điều dưỡng theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

110 Bùi Thành Đạt 003147/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

111 Chu Thị Thu Hoài 006227/NĐ - 
CCHN

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi - khoa Hồi sức cấp cứu Không



112 Đặng Thị Chinh 09731/HD-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh 
Chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi - khoa Hồi sức cấp cứu Không

113 Vũ Thị Thảo 0008470/HD-
CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi - khoa Hồi sức cấp cứu Không

114 Phạm Thị Thu 
Huyền

0008469/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi - khoa Hồi sức cấp cứu Không

115 Nguyễn Phương 
Liên

009933/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi - khoa Hồi sức cấp cứu Không

116 Đặng Thị Hồng 
Diệp

009962/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không



117 Tăng Đức Đông 009965/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

118 Phạm Xuân Thắng 000203/HD-
GPHN Chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa
Hồi sức cấp cứu, thực
hiện khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nhi

Không

119 Nguyễn Thị 
Hương Quế

0008454/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh, nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: Sáng từ 7h00-11h30,
chiều từ 13h30-17h00; Mùa
đông: Sáng từ 7h30-12h,
chiều từ 13h00-16h30 ngày
thứ 2,3,4,5,6 và theo lịch
phân công trực của đơn vị

Nhân viên, điều dưỡng
khoa Hồi sức cấp cứu,
thực hiện các kỹ thuật
điều dưỡng và chăm sóc
người bệnh.

Không

120 Nguyễn Phúc Kiên 000544/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, điều dưỡng
khoa Hồi sức cấp cứu,
thực hiện các kỹ thuật
điều dưỡng và chăm sóc
người bệnh.

Không

121 Lê Khánh Linh 000562/HD-
GPHN Chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa 
Hồi sức cấp cứu, Thực 
hiện khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nhi

Không



122 Vũ Thị Hà 000662/HD-
GPHN Chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa 
Hồi sức cấp cứu, thực 
hiện khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nhi

Không

123 Vũ Đình Huy 003113/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi và chuyên 

khoa ngoại

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa Ngoại - CT - 
PTGM, Bác sỹ KCB 

chuyên khoa nhi và chuyên 
khoa ngoại 

Không

124 Vũ Đình Duy                 003118/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi và ngoại 

nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Ngoại-
CT-GMHS, Bác sỹ KCB 
chuyên khoa nhi, chuyên 

khoa ngoại 

Không

125 Nguyễn Hữu Thanh
0006465/HD-

CCHN;
QĐ 273/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi; điện tim; 
siêu âm tim, Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa gây 
mê hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Ngoại-
CT-GMHS, Bác sỹ KCB 
chuyên khoa nhi, chuyên 

khoa Gây mê hồi sức, điện 
tim; siêu âm tim; khám nội 

soi Tai mũi họng

Không

126 Trần Việt Liên 003100/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng- Điều dưỡng 
trưởng khoa Ngoại-CT-

PTGM. Tư vấn dinh dưỡng 
trong một số bệnh lý cơ 
bản, cách xây dựng thực 

đơn, thống kê xuất ăn, lưu 
bệnh phẩm.

Không



127 Nguyễn Bảo Long 0007080/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyêm môn của điều 

dưỡng theo quy định tại 
thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

128 Đặng Thị Hoa                 000084/HD_GPH
N Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

129 Vũ Đức Tính 009098/HD-
CCNH

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi, thực hiện các kỹ thuật 
GMHS - khoa Ngoại-CT-

PTGM

Không

130 Trần Thanh Toàn 
003753/HD-

CCHN
QĐ184a/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi và ngoại 

nhi
Nội soi ống tiêu hóa trẻ em 

(Dạ dày)

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi, chuyên khoa ngoại và 
nội soi tiêu hóa trên ở trẻ 

em - khoa Ngoại-CT-
PTGM

Không

131 Nguyễn Văn 
Phương  

003194/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM. Theo dõi và 
chăm sóc bệnh nhân ( 

chuẩn bị dụng cụ cho 1 ca 
gây mê; thực hiện các công 

việc phụ cho bác sỹ gây 
mê…)

Không

132 Phan Đình Hùng             003191/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;
.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM. Kỹ thuật bó 

bột và chăm sóc bệnh nhân 
bó bột

Không



133 Hoàng Thị Huyền            003155/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng gây mê hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM. Không

134 Nguyễn Đức Hùng 004374/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

135 Nguyễn Thị Ngọc        003138/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

136 Nguyễn Thanh 
Tuyền

009145/HD-
CCHN:

QĐ 272/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi:

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa gây mê hồi sức

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ chuyên khoa nhi, 
chuyên khoa GMHS - khoa 

Ngoại-CT-PTGM
Không

137 Phạm Thị Trang 0007073/HD - 
CCHN

Thực hiện  nhiệm vụ 
chuyên môn của điều 

dưỡng theo quy định tai 
thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

138 Lê Thị Hà Thu 0006145/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không



139 Vũ Hoài Nam 001344/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

140 Nguyễn Thị Thu Hà  0007368/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 

quy định tại TT liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

141 Đoàn Văn Thạo 0007318/HD - 
CCHN

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại - khoa 

Ngoại-CT-PTGM
Không

142 Phạm Thị Thanh Hà   009285/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân điều 

dưỡng theo quy định tai 
thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

143 Lê Văn Quỳnh 009272/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

144 Lê Thị Thảo 009729/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không



145 Nguyễn Thị Vân 
Anh 

009966/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng  theo 
quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại-
CT-PTGM Không

146 Lưu Thị Vân   003175/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại- 
Chấn thương - Phẫu thuật 
gây mê. Các kỹ thuật nội 
soi tiêu hóa dưới ở trẻ em 

Không

147 Trần Thu Trang 000099/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, Điều dưỡng
khoa Ngoại - Chấn
thương – Phẫu thuật gây
mê

Không

148 Hoàng Mai Tú 
0005731/HD-

CCHN
QĐ 184a/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi;

Siêu âm tim mạch .

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phụ trách khu điều trị tự 
nguyện - khoa Tim mạch - 
Huyết học - Thận tiết niệu - 

 Nội tiết, bác sỹ KCB 
chuyên khoa nhi, siêu âm 

tim mạch

Không

149 Chu Thị Bích Ngọc  003743/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Tiêu hóa - 
 dinh dưỡng, bác sỹ KCB 

chuyên khoa nhi
Không

150 Trần Thị Dung          003134/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không



151 Tạ Thị Thủy 003163/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoaTim mạch 
- Huyết học - Thận tiết 

niệu - Nội tiết
Không

152 Hồ Thị Thu Hương 0005761/HD-
CCHN Điều dưỡng chăm sóc BN

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

153 Phạm Thị Thảo 004345/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

154 Nguyễn Thị Thùy 
Linh  

003742/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi và cấp cứu 

nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi - khoa Tim mạch - 

Huyết học - Thận tiết niệu - 
 Nội tiết

Không

155 Đỗ Thế Thư 002337/HCM-
GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa
Tim mạch, huyết học,
thận tiết niệu, nội tiết.
Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
Nhi

Không

156 Vũ Kim Thoa              
003137/HD-

CCHN
334/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân; Bổ sung chuyên khoa 
điều dưỡng nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng phòng Điều 
dưỡng Không



157 Vũ Thị Thu 0005757/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

158 Phạm Quang Trung 004367/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

159 Vũ Thị Thảo 0005270/HD - 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám KCB chuyên 
khoa Nhi - bác sỹ khoa 
Tim mạch - Huyết học - 
Thận tiết niệu - Nội tiết

Không

160 Nguyễn Thị Hoa          001241/HD - 
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

161 Hoàng Thị Hà 009959/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

162 Nguyễn Thị Thơm 003013/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật
điều dưỡng và chăm sóc
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, điều dưỡng
khu điều trị tự nguyện,
thực hiện các kỹ thuật
điều dưỡng và chăm sóc
người bệnh.

Không



163 Trần Văn Huân              003077/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa sơ sinh, bác 
sỹ KCB chuyên khoa Nhi Không

164 Phạm Thị Thu 003152/HD-
CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa 
Sơ sinh Không

165 Đoàn Quang Định 009095/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi - khoa Sơ sinh Không

166 Đoàn Thị Luyến 009727/HD-
CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng 
quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

167 Trần Thanh Tùng 0005273/HD - 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi - khoa Sơ sinh Không

168 Đàm Thị Mai 0008163/HD - 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi - khoa Sơ sinh Không



169 Phùng Thị Thu  003140/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

170 Đỗ Thị Dung               003158/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

171 Nguyễn Thị Lý           003128/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

172 Nguyễn Thị Thủy 004361/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

173 Nguyễn Thị Thiên 
Trang

004363/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

174 Phạm Quang Hào 0005749/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không



175 Phạm Thị Thu 
Hương

0005744/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

176 Phạm Ánh Nguyệt 004350/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

177 Phạm Thị Duyên 009274/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân điều 

dưỡng theo quy định tại 
thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

178 Lê Thị Nhật 009444/HD-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi - khoa Sơ 

sinh
Không

179 Đỗ Thị Hương Tú 009961/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Sơ sinh Không

180 Vũ Thị Huệ 000201/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, Điều dưỡng
khoa Sơ sinh, thực hiện
các kỹ thuật điều dưỡng
và chăm sóc người bệnh

Không



181 Tăng Thị Huyền 000200/HD-
GPHN Chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa
Sơ sinh, thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Nhi

Không

182 Bùi Thị Thu 
Phương

000199/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, điều dưỡng
khoa Sơ sinh, thực hiện
các kỹ thuật điều dưỡng
và chăm sóc người bệnh.

Không

183 Bùi Minh Anh 000545/HD-
GPHN Chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa
Sơ sinh, thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Nhi

Không

184 Ngô Thị Minh               003127/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa Hô hấp, Bác 
sỹ KCB chuyên khoa Nhi Không

185 Trần Thị Ngọc Yến        003068/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Hô hấp, 
Bác sỹ KCB chuyên khoa 

Nhi 

Từ sáng 07 giờ đến 
11h30, chiều 13 giờ 30 

đến 17 giờ thứ 7, chủ nhật 
hằng tuần (trừ những ngày 
được phân công theo lịch 

trực tại Bệnh viện Nhi Hải 
Dương) tại phòng khám 

đa khoa Đức Anh - Công 
ty TTHN y dược Đức 

Anh. Địa chỉ: Thôn Nhân 
Lư, xã Cẩm Chế, huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải Dương



186 Vũ Hải Hà 0007556/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Hô hấp, 
bác sỹ KCB chuyên khoa 

nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h00-
11h20, Chiều từ 13h20-
17h00. Mùa đông: Sáng 
từ 7h00-11h20, Chiều từ 
13h00-16h40 Thứ 7, chủ 
nhật, nghỉ trực, nghỉ lễ tại 
phòng khám đa khoa Hà 
Nội - Hải Dương thuộc 
Công ty cổ phần Y Hà 
Nội. Địa chỉ: Lô E1, 
đường Kim Đồng, khu đô 
thị Hà Phương, xã Thanh 
Miện, thành phố Hải 
Phòng. 

187 Nguyễn Thị Nốt 003102/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng- Điều dưỡng 
trưởng khoa, khoa Hô hấp Không

188 Đàm Văn Lợi 0006464/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi và Nội soi phế quản 

khoa - khoa Hô hấp
Không

189 Lê Thị Ngọc Anh 0007072/HD - 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi - khoa Hô 

hấp
Không



190 Phạm Thị Hoan               003150/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

191 Lê Thị Ngoãn                  003130/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

192 Vũ Thị Sim  003133/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp. 
Tư vấn hen Không

193 Ngô Thị Huệ 004346/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp. 
Phụ giúp bác sỹ trong quá 
trình nội soi tiêu hóa, sinh 

thiết lấy bệnh phẩm

Không

194 Lê Thị Khánh Linh 000096/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

195 Ngô Thị Ngoan 004373/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không



196 Đào Thị Kim Yên 004347/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

197 Vũ Thị Anh 0008527/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

198 Đoàn Thị Nết    003085/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

199 Lưu Thị Thủy 003759/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

200 Bùi Văn Quyết 0005742/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

201 Trần Thị Thu Trang 002024/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của Điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không



202 Nguyễn Thị Khánh 
Ly

009284/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

203 Phạm Thị Hường 009271/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân điều 

dưỡng theo quy định tại 
thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 
07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

204 Vũ Hồng Dung 010035/HD-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi, nội soi phế quản - 

khoa Hô hấp
Không

205 Hoàng Thị Bình 
Minh

010079/HD-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi - khoa 

Hô hấp
Không

206 Đinh Thị Lan 009728/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

207 Nguyễn Thị Thảo 0008329/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi  - khoa Hô hấp Không



208 Phạm Thị Quyên 009030/HD-
CCHN

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Hô hấp Không

209 Vũ Trọng Huy 000153/HD-
GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa
Hô hấp, thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Nhi

Không

210 Nguyễn Văn Sang 003064/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa - Khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 
tiết niệu - Nội tiết, Bác sỹ 

KCB chuyên khoa Nhi

Từ 16 giờ 30 phút đến 20 
giờ hàng ngày. Cả ngày 

thứ 7, chủ nhật tại phòng 
khám chuyên khoa Nhi 
(Ngoài giờ). Địa chỉ: Số 
9/352 Nguyễn Văn Linh, 

phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương

211 Nguyễn Thanh 
Luyến      

003073/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Tim mạch 
- Huyết học - Thận tiết 

niệu - Nội tiết, bác sỹ KCB 
chuyên khoa Nhi, đọc điện 

tâm đồ

Không



212 An Văn Nam               003081/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Nội tổng 
hợp, bác sỹ KCB chuyên 

khoa nhi

Thứ 7, chủ nhật  và ngày 
lễ. Thời gian: Sáng từ 7 
giờ đến 11 giờ 30 phút, 
chiều từ 13h30 phút đến 
17 giờ tại phòng khám đa 
khoa Thanh Bình. Địa chỉ: 
Tân Bình, Thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương

213 Vũ Thị Ngần                003139/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa 
Tim mạch - Huyết học - 
Thận tiết niệu - Nội tiết

Không

214 Nguyễn Thị Thu 
Hiền

000121/HD-
GPHN Chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ - Khoa Tim mạch - 
Huyết học - Thận tiết niệu - 

 Nội tiết
Không

215 Bùi Thị Uyên                 003086/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

216 Nguyễn Thị Hiền 0007561/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không



217 Phùng Thị Luyến  003157/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

218 Nguyễn Kim Quyền  003154/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

219 Bùi Thị Ly 003178/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

220 Nguyễn Thị Lý        003110/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa khoa 
Tim mạch - Huyết học - 
Thận tiết niệu - Nội tiết . 

Nội soi phế quản

Không

221 Lê Thị Kim Chi               003083/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

222 Đào Xuân Quỳnh 0005746/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không



223 Đinh Thị Vân Anh 0005745/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

224 Hà Thị Nga 004360/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

225 Hồ Thị Thương 0005741/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

226 Mạc Thị Phương 0008391/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi - khoa Tim mạch - 

Huyết học - Thận tiết niệu - 
 Nội tiết

Không

227 Phùng Văn Tú 010064/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi - khoa 
Tim mạch - Huyết học - 
Thận tiết niệu - Nội tiết

Không

228 Nguyễn Thị 
Phương Anh

009963/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không



229 Trần Văn Quảng 009964/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

230 Phạm Thị Nhung 009958/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

231 Lê Thị Quỳnh Trang 009960/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tim 
mạch - Huyết học - Thận 

tiết niệu - Nội tiết
Không

232 Trần Thị Thanh 
Nhàn

003063/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa Truyền 
nhiễm, bác sỹ KCB chuyên 

khoa Nhi
Không

233 Nguyễn Đình Công 0005648/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Truyền 
nhiễm, bác sỹ KCB chuyên 
khoa nhi, Nội soi tai mũi 

họng

Từ 17 giờ đến 21 giờ thứ 
2 đến thứ 6; từ 08 giờ đến 
21 giờ thứ 7 và chủ nhật 
tại Phòng Khám Chuyên 
Khoa Nhi. Địa chỉ số 89, 

Nguyễn Thượng Mẫn, 
phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương



234 Ngô Thị Ngọc Lan 
003755/HD-

CCHN
QĐ 184a/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi và cấp cứu 

nhi khoa
Siêu âm ổ bụng thóp trẻ em

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Truyền 
nhiễm; bác sỹ KCB chuyên 
khoa nhi và siêu âm ổ bụng 

và thóp, điện não đồ

Không

235 Lê Thị Diệu Linh 003103/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa 
Truyền nhiễm Không

236 Nguyễn Thị Mai 
Phương

009148/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ khám, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi, khoa 

Truyền nhiễm
Không

237 Tiêu Thị Thùy 
Dương    

003132/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

238 Nguyễn Thu Phương   003135/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

239 Vũ Thị Xoan   003096/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không



240 Trần Thị Tâm 003197/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

241 Đỗ Mạnh Cường              003165/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

242 Lãnh Thị Hường 004348/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

243 Nguyễn Thị Vân 
Anh 

0006463/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của Điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

244 Hoàng Thị Kim Liên 003109/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không



245 Chu Thị Duyến 0006563/HD-CCH

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của Điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

246 Bùi Ngọc Tâm 0007075/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

247 Vũ Thị Liên 003159/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

248 Nguyễn Thị Huyền 
Trang

0006568/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không

249 Hồ Văn Hoàng 0008392/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi - khoa Truyền nhiễm Không

250 Nguyễn Thị Thu 
Huyền

009730/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT- 

BYT- BNV

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 
nhiễm Không



251 Vũ Thị Hằng Nga 000157/HD-
GPHN Chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa
Truyền nhiễm, thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nhi

Không

252 Nguyễn Thị Hiền 
Trang

000202/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, điều dưỡng
khoa Truyền nhiễm,
thực hiện các kỹ thuật
điều dưỡng và chăm sóc
người bệnh.

Không

253 Đào Huyền Trang 000663/HD-
GPHN Chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa 
Truyền nhiễm, thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Không

254 Nguyễn Hồng 
Nghiệp   

003065/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa Tiêu hóa - 
Dinh dưỡng, Bác sỹ KCB 

chuyên khoa Nhi
Không

255 Đỗ Thị Bắc 
003740/HD-

CCHN
QĐ 556/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi ; Nội soi 

tiêu hóa

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa Tiêu hóa - 
 Dinh dưỡng, bác sỹ KCB 
chuyên khoa nhi, nội soi 

tiêu hóa trẻ em

Không

256 Phạm Thúy Hồng
003098/HD-

CCHN
332/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;
Bổ sung chuyên khoa điều 

dưỡng nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng- Điều dưỡng 
trưởng khoa, khoa Tiêu 

hóa-Dinh dưỡng
Không



257 Phạm Hồng Thảo 
003120/HD-

CCHN
QĐ 288/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi 

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn bổ sung: Khám chữa 
bệnh phục hồi chức năng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi - khoa Tiêu hóa - Dinh 

dưỡng
Không

258 Đặng Thị Hạnh 000156/HD-
GPHN Chuyên khoa Nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, bác sỹ khoa
Tiêu hóa - dinh dưỡng,
thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
Nhi

Không

259 Hoàng Quỳnh Chi 003756/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không

260 Trần Thị Ngọc Anh 004358/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

 nhân. 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng. Tư vấn dinh 
dưỡng, xây dựng thực đơn 

và chia thức ăn cho trẻ

Không

261 Lương Thị Thuận           003142/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không

262 Phạm Thị Đào 009934/HD-
CCHN

Thực hiện theo thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng hộ 
sinh, kỹ thuật Y

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa- 
 dinh dưỡng Không



263 Vũ Thanh Huyền            0007558/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không

264 Phí Thị Hướng 004357/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không

265 Bùi Thị Hà 004362/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BVN

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không

266 Đỗ Thị Nga                     003094/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không

267 Phạm Thị Tươi 003111/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không

268 Tiêu Thị Huế        003161/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không



269 Đoàn Thu Hương 001875/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không

270 Chu Thị Phượng 001146/BN-
CCHN

Theo quy định tại QĐ 
41/2005/QĐ-BNV 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng Không

271 Hà Văn Long  003153/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tiêu hóa 
- Dinh dưỡng. Nội soi tiêu 

hóa
Không

272 Đỗ Thị Tố Uyên 0008390/HD-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
Nhi, khoa Tiêu hóa - Dinh 

dưỡng
Không

273 Nguyễn Đình Thắng 0005498/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa, nhi khoa

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nhi, nội soi 

tiêu hóa - Bác sỹ khoa Tiêu 
hóa-Dinh dưỡng

Không

274 Nguyễn Thị Ngọc 
Lý 

000226/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, điều dưỡng
khoa tiêu hóa, thực hiện
các kỹ thuật điều dưỡng
và chăm sóc người bệnh.

Không



275 Dương Trung Kiên         003116/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi và ngoại 

nhi

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa TTK-PHCN-
YHCT, bác sỹ KCB 

chuyên khoa nhi và ngoại 
nhi, chẩn đoán điều trị rối 

loạn phổ tự kỷ

Không

276 Nguyễn Văn Tiệp 010033/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Phục hồi chức 

năng nhi khoa.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Phó trưởng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Bác sỹ 
chuyên khoa Phục hồi 

chức năng nhi khoa 

Không

277 Nguyễn Thị Nga    
003092/HD-

CCHN
QĐ 1231/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;
Thực hiện các phương 

pháp can thiệp trẻ tự kỷ, 
thực hiện các kỹ thuật phục 

hồi chức năng trẻ em

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng - khoa 
TTK-PHCN-YHCT Không

278  Đoàn Trung Dũng 002507/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT Không

279 Lê Thu Huyền 
004351/HD-

CCHN
QĐ184a/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;
Thực hiện các phương 
pháp can thiệp trẻ tự kỷ

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT Không

280 Vũ Thị Bình                   003090/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Định 

hướng đánh giá can thiệp 
cho trẻ tự kỷ.  

Không



281 Trần Duy Ngà 0005756/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT Không

282 Nguyễn Thị Liên          
003156/HD-

CCHN
QĐ 1231/QĐ-SYT 

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân.
Thực hiện định hướng đánh 

giá và Can thiệp sớm trẻ 
mắc rối loạn tự kỷ

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT Không

283 Vũ Thị Loan 0006193/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của 
điều dưỡng theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Tâm thần 
kinh - PHCN -YHCT Không

284 Lê Thị Hiền                  003162/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật vật 
lý trị liệu và phục hồi chức 

năng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên PHCN, khoa 
TTK-PHCN-YHCT Không

285 Phạm Thị Ly   0006466/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của Điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. .

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Tiếp cận 

chẩn đoán, can thiệp bệnh 
tự kỷ

Không



286 Phạm Thị Lan 
Hương  

003145/HD-
CCHN

QĐ184a/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân
Thực hiện các kỹ thuật điện 

não và can thiệp trẻ tự kỷ

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT Không

287 Trần Văn Đạm 004364/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT.  Phục hồi 

chức năng nhi khoa.
Không

288 Nguyễn Thị Giang 
004355/HD-

CCHN
QĐ184a/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;
Thực hiện các phương 
pháp can thiệp trẻ tự kỷ.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT Không

289 Nguyễn Thị Thúy 

004365/HD-
CCHN

QĐ184a/QĐ-SYT
00152/HD-GPHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 
nhân; Thực hiện các kỹ 

thuật Phục hồi chức năng 
và Vật lý trị liệu;Phục hồi 

ch  ức năng 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng, kỹ thuật viên 
khoa Tâm thần kinh – Phục 
hồi chức năng - Y học cổ 
truyền, thực hiện các kỹ 
thuật phục hồi chức năng

Không

290 Nguyễn Thị Trang 
004356/HD-

CCHN
QĐ184a/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân.
Theo dõi chăm sóc bệnh 

nhi điều trị  y học cổ truyền.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT Không



291 Trần Thị Minh Thu 0006469/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của Điều dưỡng theo 
quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Chẩn đoán, 
can thiệp phổ tự kỷ trẻ em

Không

292 Hồ Thị Phương 0005735/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh;

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Điện não 
đồ;Tiếp cận chẩn đoán và 

can thiệp bệnh tự kỷ.

Không

293 Nguyễn Thị Quỳnh 
Trang 

003183/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân;

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Chẩn đoán 
và can thiệp bệnh tự kỷ trẻ 

em.

Không

294 Nguyễn Thị Tuyết         0005271/HD - 
CCHN

Thực hiện  nhiệm vụ 
chuyên môn của Điều 

dưỡng  theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng;

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Phát hiện, 
hướng dẫn điều trị Tự kỷ 

và tâm bệnh trẻ em;
Phục hồi chức năng nhi 

khoa cơ bản.

Không



295 Nhữ Thị Hậu
0006250/HD-

CCHN
QĐ 274/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền; 
khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phục hồi chức 
năng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB y  học cổ 
truyền, Phục hồi chức năng 
- khoa TTK-PHCN-YHCT

Không

296 Đỗ Thị Hồng Nhung 0007079/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tai thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT.  Chẩn đoán 
và can thiệp bệnh tự kỷ trẻ 

em.

Không

297 Nguyễn Thị Dung            0007087/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của cử nhân kỹ thuật 
viên Phục hồi chức năng 
theo quy định Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên PHCN - 
khoa TTK-PHCN-YHCT. 

Chẩn đoán và can thiệp 
bệnh tự kỷ trẻ em.

Không

298 Chu Vân Yến 0005753/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Các kỹ 

thuật xét nghiệm vi sinh, 
sinh hóa cơ bản và nâng 
cao; Phục hồi chức năng 

nhi khoa cơ bản.

Không

299 Nguyễn Thị Thu 
Huyền  

003143/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng và chăm sóc bệnh 

nhân. 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Thực hiện 
các kỹ thuật phục hồi chức 

năng cho trẻ.

Không

300 Dương Thị Hường 003148/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
phục hồi chức năng và vật 

lý trị liệu

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Thực hiện 
các kỹ thuật phục hồi chức 

năng cho trẻ.

Không



301 Nguyễn Thị Hường      010119/HD - 
CCHN

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT Không

302 Nguyễn Thị Trà My 009975/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của 
điều dưỡng  theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT- BYT- 

BNV.

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa TTK-
PHCN-YHCT. Can thiệp 
trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Không

303 Nguyễn Thị Thu 
Trang

000098/HD-
GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Nhân viên, Điều dưỡng
khoa Tâm thần kinh –
Phục hồi chức năng - Y
học cổ truyền, thực hiện
các kỹ thuật điều dưỡng
và chăm sóc người bệnh

Không

304 Vũ Thanh Huyền 

003124/HD-
CCHN

QĐ 1325/QĐ-SYT
QĐ184a/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi; Vi sinh

Khám nội soi Tai Mũi Họng

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa vi sinh, bác 
sỹ KCB chuyên khoa nhi, 

nội soi tai mũi họng và 
chuyên ngành vi sinh

Không

305 Nguyễn Thị Giang 0007076/HD - 
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên trưởng khoa 
Vi sinh Không



306 Lê Thị Dung
0008161/HD-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nhi 

khoa;

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Bác sỹ KCB chuyên khoa 
nhi - khoa Vi sinh. Thực 
hiện các kỹ thuật vi sinh

Không

307 Nguyễn Thị Thu 
Trang

0007081/HD - 
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của điều dưỡng theo 
quy định tại thông tư liên 
tịch 26/2015/TTLT-BYT-

BVN. 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Vi sinh. 
Thực hiện các kỹ thuật vi 

sinh cơ bản.
Không

308 Nguyễn Thái Hiệp 009967/HD-
CCHN

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của kỹ thuật viên xét 
nghiệm theo thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kĩ thuật viên khoa Vi sinh Không

309 Nguyễn Thị Dung            009402/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kĩ thuật viên khoa Vi sinh Không

310 Vũ Thị Huế                      0003169/HD - 
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Vi sinh Không

311 Tạ Thị San 003074/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Vi sinh Không



312 Lã Hải Yến 004375/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Vi sinh Không

313 Nguyễn Thị Thu 
Huyền 

0007349/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Vi sinh Không

314 Nguyễn Tiến Đạt 0008389/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kĩ thuật viên khoa Vi sinh Không

315 Nguyễn Thị Hạnh             003121/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi và chuyên 

khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Trưởng khoa Xét nghiệm, 
Bác sỹ KCB chuyên khoa 

nhi, chuyên khoa xét 
nghiệm, giải phẫu bệnh

Không

316 Nguyễn Việt Hồng           003709/HD-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên Phó trưởng 
khoa Xét nghiệm. Giải 

phẫu bệnh cơ bản;
Quản lý chất lượng xét 

nghiệm;
Đọc và ký kết quả xét 

nghiệm

Thứ 7, chủ nhật  và ngày 
lễ. Thời gian: Sáng từ 7 
giờ đến 11 giờ 30 phút, 
chiều từ 13h30 phút đến 
17 giờ tại phòng khám đa 
khoa Đức Anh thuộc Cty 
TNHH y dược Đức Anh. 
Địa chỉ: Nhân Lư, Cẩm 

Chế, Thanh Hà, Hải 
Dương



317 Lê Văn Huy 004369/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

  KTV trưởng khoa Xét 
nghiệm Không

318 Bùi Thị Thanh Mai  003171/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Vi sinh Không

319 Phạm Thị Mỹ 004370/HD-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật xét 
nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa xét 
nghiệm. Huyết tủy đồ Không

320 Trần Thúy Hà 0005754/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa xét 
nghiệm Không

321 Lê Thị Huyền 0005716/HD - 
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa xét 
nghiệm Không

322 Nguyễn Thị Thủy 0005759/HD-
CCHN

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa xét 
nghiệm Không



323 Bùi Thị Thu 0006348/HD - 
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa xét 
nghiệm

Từ 07 giờ đến 17 giờ thứ 
7 theo lịch phân công của 
phòng khám đa khoa Đức 
Thành Long - công ty cổ 
phần đông dược Thuận 
Thiên Đường  Địa chỉ: 
Khu dân cư phía Bắc 

thông Phương Điếm, thị 
trấn Gia Lộc, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương

324 Phạm Thị Nga              009694/HD-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
liên tịch  số 26/2015/TTLT- 

 BYT- BNV ngày 
07/10/2015 quy định: mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Điều dưỡng khoa Xét 
nghiệm Không

325 Phạm Thị Phượng 009968/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa Xét 
nghiệm Không

326 Tạ Thị Phương                 003198/HD-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa xét 
nghiệm Không

327 Nguyễn Thị Vân       003173/HD - 
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Sáng từ 7h00 - 11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; Mùa 

đông: Sáng từ 7h30-12h, chiều 
từ 13h00-16h30 ngày thứ 

2,3,4,5,6 và theo lịch phân công 
trực của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa xét 
nghiệm Không
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